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	                  Cấp độ

Tên 
chủ đề      
(Units 1,2,3)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ 
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ 
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I. Listening
	MCQ
	Gap filling
	MCQ
	
	
	Gap filling
	
	
	

	Số câu : 10
Số điểm: 2.5
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu:4
Số điểm:1,0
	Số câu:2
Số điểm:0,5
	
	
	Số câu:1
Số điểm:0,25
	
	
	Số câu:10
2.5điểm 
= 25% 

	II. 
Language use
	-Vocab (1)
- Tenses (2)
- V-ing or to infinitive (1)
- Modals (1)
	

	- Vocab (1)
- Language Function (1)
- Preposition (1)
	


	

- V-ing or to infinitive (1)
(Passive)

	


	
- Vocab (1)
(idiom/prover)


	
	

	Số câu: 10
Số điểm 2,5    
	Số câu: 5
Số điểm:1,25
	
	Số câu:3
Số điểm:0,75
	
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu:1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu:10
2,5điểm = 25% 

	
III. Reading
	Cloze texts (3)

Reading comprehension (1)
	
	Cloze texts (1)



Reading comprehension (2)
	
	Cloze texts (1)

Reading comprehension (1) 
	

	

Reading comprehension (1)
	
	

	   Số câu: 10 
Số điểm:2,5
	Số câu:4
Số điểm:1,0
	
	Số câu:3
Số điểm: 1
	
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu:10
2,5điểm =25.% 

	IV.  Writing
Sentence transformation (3)
Sentence combination (2)
	
	
	
	
- Sentence transformation, using a modal (1)
- Sentence Combination, using To-infinitive after adjective (1)

	
	Sentence transformation, using Cleft sentences 
(Passive) (1)
- Sentence transformation, using To-infinitive after noun (1) 

	




	
Sentence Combination, using a modal perfect (1)



	

	Số câu: 5
Số điểm: 2,5    
	
	
	
	Số câu:2
Số điểm: 1
	
	Số câu:2
Số điểm: 1
	
	Số câu:1
Số điểm: 0,5
	 Số câu:5
2,5điểm = 25%

	Tổng số câu: 35
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
	Số câu: 12
Số điểm: 3
	Số câu: 4
Số điểm: 1

	Số câu: 8
Số điểm: 2

	Số câu: 2
Số điểm 1

	Số câu: 3 
Số điểm: 0,75
	Số câu: 3
Số điểm: 1,25

	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1 
Số điểm: 0,5


	Số câu: 35
Số điểm 10
=100%

	
	Số câu: 16
Số điểm: 4
	
	Số câu: 10
Số điểm: 3
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 2
	

	Số câu: 3
Số điểm:1
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